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Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội
Thực hiện nhiệm vụ chủ trì thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT). Căn cứ Tờ trình số 125/TTr-CP ngày 07/4/2020 của Chính phủ và hồ sơ dự án Luật BVMT (sửa đổi) kèm theo, ý kiến tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại Phiên họp 44 (ngày 21/4/2020) và ý kiến tại phiên họp toàn thể Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) ngày 05/5/2020, Ủy ban KH,CN&MT xin báo cáo các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tóm tắt nội dung thẩm tra đối với dự án Luật này như sau:

I - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Phần này bao gồm 05 nội dung: (1) Về sự cần thiết sửa đổi Luật, (2) Tên gọi và phạm vi sửa đổi, (3) Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật Việt Nam và tính tương thích với điều ước quốc tế, (4) Về tính khả thi của các quy định trong dự thảo Luật và điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành luật, (5) Về hồ sơ và bố cục dự thảo Luật.

Ủy ban KH,CN&MT cơ bản nhất trí với các nội dung nêu trên như Tờ trình của Chính phủ. Bên cạnh đó xin nhấn mạnh thêm:

Thực hiện quan điểm đường lối chỉ đạo của Đảng sau hơn 05 năm thực hiện Luật BVMT số 55/2014/QH13 mà được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014, công tác BVMT đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận, đóng góp có hiệu quả cho công tác quản lý môi trường nói riêng và phát triển kinh tế của đất nước nói chung. Nhận thức về trách nhiệm và hành động trong BVMT có sự chuyển biến mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. Phương thức quản lý, giải quyết các vấn đề về môi trường từng bước có sự chuyển đổi từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa và kiểm soát. Chính phủ và Chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm chỉ đạo, thường xuyên quán triệt quan điểm BVMT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và Nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác BVMT đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như trong Báo cáo của Chính phủ đã trình bày. Trong đó, có một số cơ chế, chính sách BVMT chưa theo kịp với cơ chế kinh tế thị trường; nhiều nội dung BVMT được quy định trong nhiều luật khác nhau nhưng giữa các luật còn chồng chéo; nội dung, trách nhiệm, phân công, phân cấp quản lý nhà nước (QLNN) về BVMT chưa thực sự hợp lý, làm giảm hiệu lực, hiệu quả QLNN về BVMT. 
Yêu cầu hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra những thời cơ và yêu cầu mới cho hoạt động BVMT. Việc tiếp cận, ứng xử với môi trường theo xu thế mới, khoa học hơn có ý nghĩa quan trọng khi nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức ngày càng lớn về cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu (BĐKH). Ban chấp hành Trung ương (BCHTW) khóa XII đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng; những quan điểm, chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững, BVMT, ứng phó với BĐKH cần phải được thể chế hóa kịp thời trong Luật BVMT.
Từ những lý do nêu trên, Ủy ban KH,CN&MT cho rằng sửa đổi Luật BVMT năm 2014 là cần thiết. 
Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung toàn diện các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động BVMT; trách nhiệm QLNN về BVMT… theo hướng đổi mới mạnh mẽ cơ chế, biện pháp, công cụ quản lý trong hoạt động BVMT cho phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế, nâng cao hiệu quả QLNN về BVMT. Với những đề xuất sửa đổi, bổ sung và phạm vi điều chỉnh như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ thì việc chuyển đổi thành dự án Luật BVMT (sửa đổi) là phù hợp. 
II - MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ
Phần này gồm 14 mục như đã nêu trong Báo cáo thẩm tra số 1742 ngày 19/5/2020 của Ủy ban KH,CN&MT trình Quốc hội, sau đây Ủy ban KH,CN&MT xin báo cáo một số mục chính của dự thảo Luật như sau:
1. Về phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc bảo vệ môi trường
Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, nội dung, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật đã khá cụ thể. Tuy nhiên, cần thiết kế cho bao quát và đầy đủ nội hàm của công tác BVMT. Với 06 nguyên tắc cơ bản được quy định trong dự thảo Luật, đã thể hiện tương đối đầy đủ quan điểm, chủ trương, định hướng về công tác BVMT phù hợp với xu thế phát triển hiện nay và được cụ thể hóa xuyên suốt trong toàn bộ dự thảo Luật. Tuy nhiên, cần phát huy và kế thừa cách xây dựng nguyên tắc BVMT ngắn gọn, súc tích, bảo đảm tính quy phạm và giữ lại những nguyên tắc còn nguyên giá trị của Luật BVMT 2014; đồng thời cân nhắc điều chỉnh một số nguyên tắc vừa được bổ sung, như “Các đối tượng được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho BVMT” cho phù hợp hơn.
2. Về quy hoạch bảo vệ môi trường và đánh giá môi trường chiến lược 
Về cùng nội dung quy hoạch BVMT quốc gia, dự thảo Luật có một số quy định khác với Luật Quy hoạch. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 
Một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung quy định có tính nguyên tắc cụ thể hơn, làm căn cứ Chính phủ quy định cơ chế, chính sách và lộ trình dừng hoạt động hoặc di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phù hợp với quy hoạch BVMT quốc gia, nội dung BVMT trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; làm rõ hơn mối liên hệ giữa phân vùng môi trường, quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và khả năng chịu tải của một số thành phần môi trường để xác định trình tự, yêu cầu và mức độ tác động. 
Có ý kiến cho rằng, việc bổ sung quy định đối tượng phải thực hiện ĐMC tại khoản 1 Điều 33 bao gồm cả các dự án luật, pháp lệnh sẽ làm phát sinh thủ tục và chi phí không cần thiết. 

3. Về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường
Ủy ban KH,CN&MT đánh giá cao những đổi mới về phương thức, công cụ quản lý môi trường trong dự thảo Luật, thể hiện vai trò kiến tạo của Nhà nước, trong đó có nội dung về cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời tán thành việc tích hợp nhiều nội dung cấp phép riêng lẻ vào giấy phép môi trường (GPMT), nhưng đề nghị cần quy định cụ thể trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực một phần, tước quyền sử dụng, thu hồi hoặc cấp lại GPMT; việc thẩm định cấp GPMT, thời điểm cấp GPMT nhằm bảo đảm tính thống nhất với pháp luật về đầu tư, xây dựng; xem xét việc bổ sung quy định thời hạn tối thiểu của GPMT.

- Về phân loại đối tượng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường (ĐTM) và phân loại dự án đầu tư thực hiện ĐTM. Cần phân định chi tiết hơn nữa các nhóm dự án và trình tự thủ tục cho từng nhóm dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ ĐTM và đối tượng không phải thực hiện đánh giá sơ bộ ĐTM để dễ thực hiện; đồng thời phải thống nhất nội dung này với các quy định trong Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đầu tư công và Luật PPP đang được trình Quốc hội tại Kỳ họp này. 
- Nghiên cứu bổ sung quy định trách nhiệm pháp lý của thành viên trong Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM; quy định về phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM là căn cứ để làm thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thủ tục đầu tư khác theo hướng cho phép doanh nghiệp nộp hồ sơ thực hiện đồng thời các thủ tục hành chính; cân nhắc kỹ quy định về phạm vi, nội dung và mức độ thay đổi tối thiểu của các dự án phải lập lại báo cáo ĐTM tại khoản 6 Điều 44 cho phù hợp với thực tiễn. 
- Về thẩm quyền thẩm định Báo cáo ĐTM (Điều 42), Chính phủ trình Quốc hội 02 phương án. Phần lớn ý kiến đồng tình với phương án 2 là giao cho UBND cấp tỉnh thẩm định báo cáo ĐTM để quản lý thống nhất và gắn với trách nhiệm theo dõi cấp phép, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc triển khai dự án trên địa bàn quản lý của địa phương. Nhưng cũng có ý kiến đề nghị kết hợp giữa 02 phương án là giao cho các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM, quá trình thẩm định phải có sự tham gia và thống nhất của UBND cấp tỉnh nơi triển khai dự án. Kính đề nghị các vị ĐBQH xem xét, cho ý kiến về các phương án này. 

4. Về trách nhiệm bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu đô thị, khu vực nông thôn, khu dân cư tập trung
Ủy ban KH,CN&MT cơ bản thống nhất với các quy định về BVMT tại Chương V, nhưng đề nghị xem xét tính khả thi và tương thích với hệ thống pháp luật có liên quan ở một số nội dung. Cụ thể: 

- Quy định khi xem xét cấp giấy phép xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán của các dự án tại Khoản 4 Điều 66 là chưa thực sự phù hợp với điều kiện thực tiễn; đề nghị không quy định trong dự thảo Luật về xác định lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp amiăng tại điểm b khoản 9 Điều 66 để phù hợp với pháp luật đầu tư. 
- Quy định UBND cấp tỉnh có các đô thị đặc biệt, đô thị loại I phải có giải pháp phân luồng giao thông theo loại nhiên liệu sử dụng, mức tiêu chuẩn khí thải, năm sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường không khí; bố trí các trạm rửa xe trước khi vào nội thành, nội thị; lộ trình loại bỏ các phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch. 
- Quy định rõ ràng, cụ thể hơn chủ thể phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu đô thị, khu vực nông thôn, khu dân cư tập trung. 
5. Về quản lý chất thải
Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung theo hướng tiến bộ, chặt chẽ hơn so với Luật BVMT năm 2014 và cơ bản tán thành. Đề nghị xem xét thêm lộ trình phân loại chất thải ở đô thị, ở khu vực nông thôn. Cần tiếp tục rà soát, cân nhắc bảo đảm phù hợp điều kiện thực tiễn quy định cơ sở xử lý chất thải nguy hại liên tỉnh, liên vùng; cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải được quy hoạch, xây dựng cho phạm vi liên xã trở lên.

Một số ý kiến đề nghị cần tiếp tục rà soát những nội dung quy định tại Chương này để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý thuế và các luật khác, như: Luật Giá, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Kiểm toán Nhà nước.
6. Về ứng phó với biến đổi khí hậu

Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy các quy định về ứng phó BĐKH được cụ thể hơn so với Luật BVMT năm 2014. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, nhiều nội dung mới có thể làm phát sinh trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan. Đề nghị bổ sung quy định về thực hiện kiểm kê khí nhà kính; phát triển ứng dụng KH&CN, hợp tác quốc tế về BĐKH; trồng rừng để hấp thụ các-bon; an ninh khí hậu; tích hợp giữa thích ứng với giảm nhẹ; liên kết vùng, tiểu vùng trong ứng phó với BĐKH; quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cộng đồng, của tổ chức, cá nhân trong ứng phó với BĐKH và soát xét lại Điều 151 để tránh trùng lặp với Điều 96 của dự thảo Luật.

7. Về quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường 
Ủy ban KH,CN&MT thống nhất với quan điểm của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung quy định về quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo hướng ngày càng nghiêm ngặt hơn để bảo vệ tốt hơn sức khỏe con người và đạt mục tiêu người dân Việt Nam được hưởng chất lượng môi trường ngang bằng với các nước tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, đây là vấn đề có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thu hút đầu tư, do đó đề nghị nghiên cứu, cân nhắc việc xây dựng QCKT chất thải (Điều 104); rà soát quy định bảo đảm rõ ràng, cụ thể trong nguyên tắc áp dụng QCKT môi trường đối với chất thải, quản lý chất thải (Điều 105) để các doanh nghiệp, nhà đầu tư chủ động lựa chọn phương án đầu tư, sản xuất kinh doanh, giảm thiểu rủi ro. 
8. Về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường
Ủy ban KH,CN&MT đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể hơn về sự cố môi trường theo 4 mức độ: mức độ thấp, trung bình, cao và mức độ thảm họa tại khoản 1 Điều 131, Điều 133; trách nhiệm quản lý nhà nước trong phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường giữa Bộ TN&MT với các Bộ khác.
9. Về công cụ kinh tế và nguồn lực cho bảo vệ môi trường
Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy việc nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng xã hội về BVMT là cần thiết; nhất trí cao với quan điểm sử dụng các công cụ kinh tế linh hoạt thay cho công cụ hành chính cứng nhắc nhằm khuyến khích các hoạt động thân thiện môi trường, tăng tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác BVMT. Tuy nhiên, đề nghị cân nhắc khi áp dụng một số công cụ kinh tế sẽ gây tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Về Quỹ BVMT (Điều 165), một số ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định cụ thể, rõ ràng hơn về nguyên tắc huy động, sử dụng quỹ, nội dung chi của quỹ theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch, khắc phục những tồn tại, thu chi bất hợp lý của một số quỹ tài chính ngoài NSNN mà Nghị quyết giám sát của UBTVQH năm 2019 đã chỉ ra. 

Ủy ban KH,CN&MT đồng tình việc bổ sung quy định trong dự thảo Luật về NSNN cho BVMT và quy định mục chi sự nghiệp BVMT có tính chất đầu tư; nhất trí tăng chi NSNN cho BVMT nhằm đáp ứng các yêu cầu về BVMT và khẳng định vai trò BVMT là một trong ba trụ cột chủ yếu, đó là Kinh tế - Xã hội - Môi trường. Tuy nhiên việc đề xuất mức chi 2% tổng chi NSNN cho BVMT, cần giải trình và đánh giá thêm để Quốc hội có căn cứ xem xét. 

10. Về quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 
Nhiều nội dung về quản lý nhà nước trong BVMT nằm rải rác ở nhiều chương, điều khác nhau, cần xem xét kỹ nội dung để bảo đảm tính đồng bộ giữa yêu cầu và trách nhiệm QLNN về BVMT, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trách nhiệm. Đề nghị xem xét kỹ thanh tra, kiểm tra đột xuất để phù hợp với Luật Thanh tra, tránh tình trạng áp dụng tùy tiện gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

Một số ý kiến cho rằng, có sự khác nhau của dự thảo Luật với pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhất là việc mở rộng chủ thể có quyền xử phạt; quy định sử dụng 50% tiền thu được từ xử phạt để lại cho cơ quan, tổ chức thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm về BVMT trên địa bàn quản lý… cần cân nhắc thêm.

Đề nghị tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm tính thống nhất với pháp luật về hình sự, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính; pháp luật về đầu tư; về bảo đảm an ninh nguồn nước, phát triển năng lượng tái tạo; về vai trò trách nhiệm của cộng đồng trong BVMT, v.v; thiết lập cơ sở pháp lý bảo đảm quyền của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại được khởi kiện đòi bồi thường phù hợp với quy định pháp luật về dân sự và đặc thù của thiệt hại về môi trường.
Ngoài những vấn đề nêu trên, tại hội nghị thẩm tra còn có một số ý kiến về bảo vệ các thành phần môi trường như: không khí, đa dạng sinh học, sức khỏe môi trường; quan trắc môi trường ...; đề nghị chỉnh sửa về bố cục, kỹ thuật văn bản; làm rõ nội hàm một số khái niệm, giải thích từ ngữ; nội dung của các điều luật; về tiếp cận công tác BVMT trong điều kiện mới của thế giới và sự phát triển mạnh mẽ của KH&CN hiện nay. 
Dự thảo còn 49 nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết trong 192 điều là khá lớn, đề nghị cần luật hóa tối đa các điều, khoản này trong dự thảo Luật. 

Tóm lại, tuy còn có một số vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, làm rõ và hoàn thiện, nhất là về tính thống nhất với hệ thống pháp luật và tính khả thi của các chính sách, nhưng Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy Hồ sơ dự án Luật BVMT (sửa đổi) của Chính phủ trình Quốc hội đã được chuẩn bị công phu, đầy đủ và đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
Kính thưa các vị Đại biểu Quốc hội,
Ngoài các nội dung Đại biểu Quốc hội quan tâm, đề nghị các vị Đại biểu Quốc hội cho ý kiến thêm vào 7 nội dung đã nêu trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban KH,CN&MT.
Sau khi có ý kiến của UBTVQH tại cuộc họp ngày 21/4/2020 và thẩm tra của Ủy ban KH,CN&MT, Ban soạn thảo đã rất cầu thị, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban KH,CN&MT có một bước tiếp thu sửa đổi dự thảo Luật gửi các vị Đại biểu Quốc hội tham khảo.
Trên đây là báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ủy ban KH,CN&MT về dự án Luật BVMT (sửa đổi). Xin kính trình Quốc hội.

                                     ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
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